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K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
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ĐỀ CƯƠNG 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số 2084-CV/BTGTU ngày 29/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

----- 

I- Tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2024 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
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II. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I năm 2024 

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng nông thôn mới 

Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông, thực hiện kế 

hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2024 đảm bảo tiến độ, khung thời vụ1; duy trì phát 

triển trên 3.600 ha cây trồng cam, chè, bưởi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, 

hữu cơ); tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản 

(dưa chuột, ớt, dâu tằm...); tích cực giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP2. Sản lượng thủy sản quý I/2024 ước đạt 

3.450 tấn, bằng 26,1% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 

sản lượng cá đặc sản ước đạt 478 tấn. 

Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024 

cấp quốc gia; toàn tỉnh đã tổ chức 150 điểm phát động “Tết trồng cây”, trồng được 

235.772 cây, tương đương diện tích 198,84 ha. Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 

2024, ước trồng được 2.873 ha, đạt 27,4% kế hoạch, bằng 100,2% so với cùng kỳ 

năm 2023; khai thác rừng trồng được 1.995 ha, khối lượng gỗ 204.630m3, đạt 

17,1% kế hoạch, bằng 100,3% so với cùng kỳ. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý 

28 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (giảm 28,21% so với cùng kỳ năm 2023). 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2024; củng cố, duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí tại các 

xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Duy trì công tác thường trực phòng 

chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong mùa khô hanh. 

1.2. Phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ 

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2024 trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch về tổ chức các hoạt động Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024 

và Kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông tại thành phố Đà Nẵng về Chương 

trình Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 

Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024. Triển khai đảm bảo hoạt động du lịch trong 

dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức nhiều lễ hội tại các huyện, thành phố 

để thu hút khách du lịch3. Quý I/2024, toàn tỉnh thu hút được 917.500 lượt khách 

du lịch, đạt 33,4% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ; tổng thu xã hội từ du lịch đạt 

1.080 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. 

Đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn 

điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, bán lẻ xăng dầu; thực hiện nghiêm 

Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập 

trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh 

doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 

                                           
1 Thu hoạch xong 100% diện tích các cây trồng vụ Đông năm 2023; diện tích lúa gieo cấy vụ 

Xuân 18.439,6 ha, đạt 101,9% kế hoạch; cây ngô lấy hạt đã trồng 8.262 ha, đạt 102,7% kế hoạch 
2 Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 248 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, 

trong đó: 208 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 39 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 01 sản phẩm tiềm năng 5 

sao. 
3 Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024, Lễ hội Động Tiên - Chợ Quê Hàm Yên và các lễ hội 

truyền thống... 
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đạt 9.069,7 tỷ đồng, bằng 25,9% kế hoạch (tăng 8,4% so với cùng kỳ); giá trị xuất 

khẩu hàng hóa ước đạt 33,8 triệu USD, bằng 19,9% kế hoạch (tăng 2,4% so với 

cùng kỳ). 

1.3. Sản xuất công nghiệp 

Tổ chức Lễ động thổ Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Tuyên 

Quang và làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản. Chỉ đạo các doanh nghiệp sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy 

nổ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) Quý I/2024 ước đạt 

5.447,3 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2023; một 

số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: giày da (tăng 27,8%); xi măng 

(tăng 13,7%), giấy đế xuất khẩu (tăng 20,8%), hàng may mặc xuất khẩu (tăng 

8,2%); gỗ tinh chế (tăng 5,8%),... 

1.4. Quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, 

đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm ngay từ 

những ngày đầu năm 2024, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung 

cao độ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên môi trường, 

giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu 

tư, thanh quyết toán vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, phát huy tinh thần 

“vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết đối 

với các công trình trọng điểm. Tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng 

Dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi 

trung tâm huyện Yên Sơn. Triển khai thực hiện Đề án bê tông hoá đường giao 

thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh4. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 

21/3/2024: 777,456/4.734,019 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch (trong đó: Vốn ngân 

sách trung ương: 634,472/2.801,989 tỷ đồng, đạt 22,6%; vốn ngân sách địa 

phương 142,984/1.932,03 tỷ đồng, đạt 7,4%), chưa giải ngân 3.956,563 tỷ đồng. 

Trong đó đối với giải ngân vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 

2024: đã giải ngân 58,958/851,669 tỷ đồng, đạt 6,92% kế hoạch, chưa giải ngân: 

792,711 tỷ đồng. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch về chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị 

thông minh (IOC)5; nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tuyên 

Quang; tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nền tảng số; duy trì kết nối 18 dịch vụ dữ 

liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và nền tảng trao đổi 

dữ liệu quốc gia (VDXP) qua nền tảng LGSP của tỉnh. Hệ thống giám sát, điều 

hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Tuyên Quang hoạt động liên tục, 

giám sát 24/24 giờ các Hệ thống thông tin, máy tính trên địa bàn tỉnh; thực hiện kết 

                                           
4 Đối với đường GTNT: Đã có 04/06 huyện phê duyệt danh mục xây dựng đường GTNT và triển 

khai đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống,... Đối với cầu trên đường GTNT: Hiện đang thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư 45 cầu. 
5 Hiện tại đang kết nối tích hợp được các hệ thống: Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang 

(Tuyên Quang ID, Phản ánh hiện trường); Hệ thống CSDL ngành Giáo dục; Hệ thống Giám sát 

và Phân tích thông tin trên môi trường mạng Reputa (báo điện tử, diên đàn, blog, mạng xã hội: 

Facebook, Instagram, các kênh video Youtube,...). 



10 

nối chính thức Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an, hiện đang 

tiếp tục thực hiện kết nối Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an 

với App Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (Tuyên Quang ID). Phát triển kinh tế 

số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư6; đẩy mạnh xã hội số7; 

triển khai thử nghiệm 5 trạm mạng 5G tại thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm 

Hóa. 

1.5. Cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các 

thành phần kinh tế; công tác đối ngoại 

Duy trì hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; cung cấp 

1.826 thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh, trong đó dịch vụ công toàn trình 1.047 thủ tục, dịch vụ công một phần 445 thủ 

tục, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến 335 thủ tục, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 

95,31%. 

Quý I/2024, có 06 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, lũy kế đến nay đã có 

284 dự án hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 72,2% tổng số 

dự án, với tổng mức đầu tư trên 26.800 tỷ đồng; các dự án hoàn thành đưa vào hoạt 

động kinh doanh đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước8. 

Từ 01/01/2024 đến 21/3/2024, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập mới cho 80 doanh nghiệp, đạt 22,53% kế hoạch (tăng 77,78% so với 

cùng kỳ), với số vốn đăng ký trên 476,43 tỷ đồng (tăng 102,39% so với cùng kỳ), 

số doanh nghiệp hoạt động trở lại 44 doanh nghiệp (tăng 2,32% so với cùng kỳ); 

lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 2.712 doanh nghiệp với tổng 

số vốn đăng ký trên 34.850 tỷ đồng (trong đó có 16 doanh nghiệp có 100% vốn 

đầu tư nước ngoài). Có 06 hợp tác xã thành lập mới, vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng; 

lũy kế trên địa bàn tỉnh có 598 HTX, với tổng số vốn đăng ký trên 1.390 tỷ đồng. 

Đón tiếp, làm việc với 06 đoàn công tác của đối tác nước ngoài vào làm việc 

với tỉnh9 và 03 đoàn công tác của các đối tác nước ngoài vào làm việc, tìm hiểu 

                                           
6 Toàn tỉnh có 01 ngân hàng số và 90 máy giao dịch tự động (QTM/CDM), trên 30.000 QR code, 

Viet QR đang hoạt động; 100% các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện chi trả lương hưu 

qua ngân hàng cho các đối tượng thụ hưởng. Các ngân hàng thương mại; kết nối cung cấp các 

dịch vụ thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt như chuyển khoản, POS, QR code tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến. Tỷ lệ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa nhận hóa đơn điện tử với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số đạt 100%. 

Triển khai mô hình chợ 4.0 tại các chợ: An Phú, Tam Cờ, Phan Thiết của thành phố Tuyên 

Quang; chợ Km39, chợ xã Thái Hòa, chợ xã Đức Ninh, chợ xã Bình Xa của Huyện Hàm Yên 
7 100% cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục ứng dụng thẻ CCCD thay thế Bảo hiểm y tế giấy để khám 

bệnh; 100% trường trung học; 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ điện tử đối với 

học sinh các lớp đầu cấp; triển khai Ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh, và Trang Zalo OA “Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang” góp phần thúc đẩy sự 

tham gia của người dân trong việc giải quyết các vấn đề của địa phương. 
8 Ước quý I/2024 thu NSNN được 1.000 tỷ đồng, tăng 86,6% so với cùng kỳ, trong đó thu ngân 

sách từ khu vực doanh nghiệp ước đạt 784,9 tỷ đồng, bằng 78,4% tổng thu NSNN quý I. 
9 Gồm: Đoàn công tác của Hội Doanh nghiệp bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức và Tập 

đoàn Medigreif, Đức; Công ty cổ phần nông nghiệp YunYul, Hàn Quốc; Văn phòng Hessen tại 

Việt Nam; Đoàn Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn -Việt (KOVECA); Đoàn công tác của ông Park 

Noh-wan, Nguyên Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Công ty cổ phần nông nghiệp YunYul, Hàn 

Quốc; Trường Đại học Việt Đức. 
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nhu cầu/thực hiện viện trợ trên địa bàn tỉnh10. Đẩy mạnh việc kết nối, giao lưu hữu 

nghị với các đối tác nước ngoài; ký 05 thỏa thuận quốc tế giữa cơ quan, đơn vị của 

tỉnh với đối tác nước ngoài11; 

1.6. Tài chính, tín dụng 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I/2024 ước đạt 1.044 tỷ đồng, 

bằng 27% kế hoạch, tăng 88,5% so với cùng kỳ (đạt 26,3% nhiệm vụ thu ngân 

sách nhà nước năm 2024 theo Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025), trong đó thu nội địa ước đạt 1.000 tỷ 

đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 7,5 tỷ đồng. Chi ngân sách ước đạt 

3.742,91 tỷ đồng bằng 27,8% kế hoạch, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Nguồn vốn 

huy động tại địa phương ước thực hiện Quý I năm 2024 ước đạt 33.800 tỷ đồng, 

tăng 658 tỷ đồng so với 31/12/2023; dư nợ ước đạt 30.210 tỷ đồng, tăng 105 tỷ 

đồng so với 31/12/2023. 

2. Văn hóa - xã hội 

2.1. Giáo dục và Đào tạo 

Chất lượng giáo dục đại trà có những chuyển biến tích cực và theo hướng 

thực chất hơn; đảm bảo tiến độ xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn 

quốc gia, đến nay, toàn tỉnh có 289/459 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 63%; duy 

trì vững chắc kết quả phổ cập - xóa mù chữ; tỷ lệ học sinh dân tộc nội trú, bán trú 

được chăm sóc giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú 

tăng lên 18,2%; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng nhanh (đạt 48,1%) và cao hơn 

bình quân cả nước (26,2%); cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được bổ sung; tỷ 

lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đạt 10,2%; chất lượng học sinh giỏi 

từng bước được nâng lên; năng lực giáo viên được cải thiện đáp ứng yêu cầu phát 

hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; tại kỳ thi học sinh giỏi quốc 

gia năm học 2023-2024 có 54 học sinh đạt giải ở 9/9 môn thi, tăng 34 giải so với 

năm học trước12, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 5/14 tỉnh khu vực miền núi 

phía Bắc về số lượng giải; có 01 thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội 

tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2024. Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

9, lớp 12 đảm bảo an toàn, nghiêm túc. 

2.2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tổng số lượt khám bệnh trong Quý I/2024 là 317.567 lượt người. Số người 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế 231.141 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,7% 

kế hoạch (kế hoạch năm 2024 là 95,9%). Kiểm soát thị trường dược phẩm, đáp 

ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân 

dân. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn; 

giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm13; từ đầu năm 

                                           
10 Đoàn công tác của Văn phòng Hessen tại Việt Nam, Tổ chức WUS, Đức; Hội JVPF, Nhật 

Bản; Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ. 
11 (1) Thỏa thuận quốc tế giữa Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Công ty cổ phần nông 

nghiệp YunYul, Hàn Quốc; (2) giữa Sở Ngoại vụ và Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn - Việt; (3) 

giữa Trường Đại học Tân Trào với Trường Đại học Nghệ thuật và Giáo dục thể chất, Đại học 

Chosun, Hàn Quốc và Trường Đại học Nông nghiệp Pampanga, Philippines; (4) giữa Sở Giáo 

dục và Đào tạo với Viện Giảm nghèo và Phát triển Quốc tế (IPAID) - Đại học Yonsei,... 
12 Gồm 12 giải nhì,20 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. 
13 Kiểm tra, giám sát tại 977 cơ sở, đạt 33,9% kế hoạch; xử lý 30 cơ sở vi phạm các quy định về 

an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP); triển khai việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều 
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đến nay không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Duy trì công tác 

tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình, lồng ghép với thực hiện dịch vụ sức 

khỏe sinh sản tại cộng đồng. 

2.3. Văn hoá, thể dục, thể thao 

Tổ chức thành công Chương trình "Tuyên Quang chào năm 2024”; Hội báo 

Xuân Giáp Thìn và phát động Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa 

liềm vàng) lần thứ IX năm 2024; Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI; 

chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Giao thừa tại Quảng trường Nguyễn 

Tất Thành, thành phố Tuyên Quang,...; trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu kỷ 

niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và 73 

năm Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra tại xã Kim Bình, huyện Chiêm 

Hóa. Quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 

2024. Xây dựng phương án tôn tạo hạ tầng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Tân Trào; hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử14. 

2.4. Lao động việc làm và an sinh xã hội 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động; 

ước Quý I/2024, toàn tỉnh tạo việc làm cho 5.920 lao động, đạt 26,3% kế hoạch, 

bằng cùng kỳ năm 2023. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các giải pháp phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, kết quả đến tháng 03/2024 tỷ lệ lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội đạt 30,9% (kế hoạch năm đạt 31%); tỷ lệ lao động tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp đạt 25,53% (kế hoạch năm đạt 24,7%). Tổ chức tặng quà đối với 

người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng số 

16.479 suất quà với tổng kinh phí 6.915,4 triệu đồng15; chăm lo, giúp đỡ các đối 

tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết, có 5.014 hộ với 14.645 nhân khẩu được hỗ 

trợ lượng thực với tổng số 219.675 kg gạo (15kg/khẩu); trên 26.000 hộ gia đình, cá 

nhân được thăm hỏi và nhận quà tặng, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, với tổng giá 

trị 12 tỷ đồng;… Tiếp tục thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo đa 

chiều chung toàn tỉnh giảm 4,87% (từ 18,9% xuống còn 14,03%). 

(Nguồn: Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 23/3/2024 của UBND tỉnh) 

III- Những nội dung mới, trọng tâm của Luật đất đai 2024 
1- Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024, 

gồm 16 chương, 260 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách 

                                                                                                                                        
kiện ATVSTP cho 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các huyện, thành phố, đạt 5,6% 

kế hoạch. 
14 Tu bổ, tôn tạo di tích cây đa Tân Trào thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, 

huyện Sơn Dương; thi công dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Làng Ngòi - Đá Bàn, xã 

Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ 

chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang,... 
15 Gồm: Quà của Chủ tịch nước 7.886 suất, số tiền 2.444,7 triệu đồng; quà của tỉnh 8.530 suất, số 

tiền 4.396,5 triệu đồng; quà của tỉnh tặng 07 thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại các 

trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh: 7 triệu đồng; quà tặng người có công tiêu biểu 36 suất, 

số tiền 43,2 triệu đồng; quà các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng người có công và gia 

đình người có công với cách mạng 20 suất quà, số tiền 24 triệu đồng. 
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nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý 

về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, 

người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

2- Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025, trừ quy định tại Điều 190 (về 

hoạt động lấn biển) và Điều 248 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm 

nghiệp) có hiệu lực thi hành sớm hơn từ ngày 01 tháng 4 năm 2024. Việc lập, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 

số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng 

quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Khoản 9 Điều 60 của Luật Đất đai (về quy hoạch) 

có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực. 

3- Luật Đất đai quy định những nội dung mới, trọng tâm sau đây: 

(1) Sửa đổi, bổ sung quy định về người sử dụng đất để thống nhất với quy 

định của Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Quốc tịch, Luật Đầu tư. 

Không phân biệt công dân Việt Nam định cư trong nước hay ở nước ngoài trong 

tiếp cận đất đai. Không phân biệt tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài mà không phải đáp ứng điều kiện, không phải thực hiện thủ 

tục đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 

trong tiếp cận đất đai. Quy định nhóm người sử dụng đất gồm thành viên hộ gia 

đình thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất; 

(2) Bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất; bảo đảm thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật 

Nhà ở và quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó: bổ sung quyền lựa chọn 

hình thức trả tiền cho thuê đất hằng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê; đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao 

để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì được chuyển sang thuê đất trả tiền 

hằng năm. Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức giao đất, trường hợp quá hạn 

mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế, phải có phương án sử dụng đất trồng lúa và 

phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; tổ chức kinh tế được nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất 

nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. 

Bên cạnh đó, Luật quy định rõ người sử dụng đất mà được miễn, giảm tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được 

miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp chuyển 

nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải nộp cho Nhà nước một khoản 

tiền tương ứng với số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm. 

(3) Hoàn thiện quy định về quy hoạch sử dụng đất theo hướng: 

- Xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 03 cấp song vẫn 

bảo đảm đồng bộ với pháp luật về quy hoạch; đổi mới quy trình, nội dung, phương 

pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Quy định rõ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia chỉ kiểm soát đối với 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc 
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phòng, đất an ninh. Phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh, lồng ghép nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào nội dung 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; giao cho các địa phương trong việc xác định các 

chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình. Quy hoạch 

sử dụng đất các cấp được lập đồng thời; quy hoạch sử dụng đất cấp cao hơn phải 

được quyết định, phê duyệt trước quy hoạch sử dụng đất cấp thấp hơn; khi kết thúc 

thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo chưa 

được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì các chỉ tiêu sử dụng đất chưa 

thực hiện hết được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp 

theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; 

- Phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia cho Chính 

phủ, thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định lồng ghép 

trong nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Thành phố trực thuộc 

Trung ương đã có quy hoạch đô thị không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

và căn cứ vào quy hoạch đô thị để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

- Đơn giản hóa kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, không yêu cầu 

phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện các dự án đầu tư công, dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cấp tỉnh trở lên phê duyệt, các 

dự đầu tư từ nguồn vốn tư nhân đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

hoặc trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với thửa đất ở 

của hộ gia đình, cá nhân; 

- Tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công 

tác lập quy hoạch sử dụng đất. Quy định rõ ràng hơn về việc công bố công khai 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bổ sung, hoàn thiện các quy định về việc thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch; quy hoạch sử 

dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện 

thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất. 

(4) Quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi 

đất, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng tuân thủ Hiến pháp; trong đó, quy định rõ 31 trường 

hợp cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 

đồng thời quy định trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích 

quốc gia, công cộng không thuộc 31 trường hợp nêu trên thì Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung các trường hợp thu hồi đất tại Điều 79 của Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Hoàn thiện quy định về thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh trong trường 

hợp chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an 

ninh, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn thực hiện thu hồi đất. Bổ sung quy định 

về trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công thuộc 

các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật thì không phải thực hiện việc 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Luật đất đai 2024 hoàn thiện hơn các quy định về phát triển, quản lý và khai 

thác quỹ đất. 
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Tiếp tục hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng. Đa dạng các hình thức bồi thường. Quy định cụ thể về tiêu chí khu tái định 

cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư; khu tái định 

cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. Bảo đảm nguyên tắc việc bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi 

ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến 

pháp; trường hợp bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi 

thu hồi đất; sau khi thu hồi đất, người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm 

cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. 

(5) Hoàn thiện các quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất theo 

nguyên tắc phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất 

đúng mục đích, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả. Hoàn thiện quy định về 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất, cho 

thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng 

đất; quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể các trường 

hợp thuê đất trả tiền một lần phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm 

nguồn thu ổn định. Quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất, trong đó phân cấp toàn bộ thẩm quyền chấp thuận việc chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

(6) Luật hóa và bổ sung, hoàn thiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất nhằm giải quyết tốt những 

bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu 

mới của thực tiễn. Chuẩn hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất. Quy định rõ ràng, chặt chẽ, cụ thể về các trường hợp cấp 

giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp 

đất được giao không đúng thẩm quyền, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi 

phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Chuẩn hóa Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

(7) Hoàn thiện các quy định về chính sách tài chính về đất đai. Bổ sung, 

hoàn thiện quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bảo đảm thống 

nhất giữa Luật Đất đai và các luật khác có liên quan. Bổ sung quy định về trường 

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không phải thực hiện thủ tục xác 

định giá đất, người sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất. Bổ sung quy định tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn 

định cho chu kỳ 05 năm tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp theo được tính 

căn cứ bảng giá đất của năm xác định tiền thuê đất tiếp theo. Trường hợp tiền thuê 

đất tăng so với chu kỳ trước thì được điều chỉnh nhưng không quá tỷ lệ do Chính 

phủ quy định cho từng giai đoạn. Tỷ lệ điều chỉnh do Chính phủ quy định không 

quá tổng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm cả nước của giai đoạn 05 năm trước 

đó. 
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Người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. 

Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương 

pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định rõ tại Luật về căn cứ 

định giá đất, thông tin đầu vào để định giá đất và các phương pháp định giá đất và 

trường hợp, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất. Quy định rõ ràng hơn về 

tiêu chí và cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong 

việc xây dựng bảng giá đất; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Bảng giá đất được xây dựng hằng 

năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026, được 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01 của năm tiếp theo. Phân cấp thẩm 

quyền quyết định giá đất cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

(8) Hoàn thiện quy định về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất lần đầu cho 

cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bảo đảm cuộc sống, bao gồm cả 

giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang 

sử dụng không phải đất ở sang đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử 

dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc 

được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật; tiếp tục hỗ trợ cho cá nhân là người dân tộc thiểu số không còn đất hoặc 

thiếu đất so với hạn mức sau khi đã được giao đất, cho thuê đất lần đầu; quy định 

đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ hơn về thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện trong 

trường hợp này. 

Hoàn thiện các quy định về chế độ sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát 

huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, phù hợp với xu thế phát triển. Quy định 

rõ ràng hơn về tập trung đất nông nghiệp; tích tụ đất nông nghiệp; chuyển nhượng 

đất nông nghiệp. Hoàn thiện quy định về đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản 

lý, sử dụng. Bỏ khâu trung gian trong quản lý sử dụng đất khu kinh tế, khu công 

nghệ cao, đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng. Bổ sung quy định 

về chế độ sử dụng đất đa mục đích; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch 

vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng 

kinh tế; đất tôn giáo kết hợp với mục đích khác; hoạt động lấn biển... 

(9) Hoàn thiện quy định về địa giới hành chính, bản đồ địa chính, trách 

nhiệm và phạm vi quản lý đất đai theo địa giới đơn vị hành chính. Bổ sung trách 

nhiệm của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xác định địa giới 

hành chính trên thực địa, lập hồ sơ địa giới hành chính và việc sử dụng hồ sơ địa 

chính cho công tác quản lý đất đai; trách nhiệm của Chính phủ trong việc hướng 

dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính; tổ 

chức giải quyết việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính. Luật hóa và 

hoàn thiện quy định về hoạt động điều tra cơ bản về đất đai, đánh giá và bảo vệ, cải 

tạo, phục hồi đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu 

toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa 

phương và kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ của Trung ương. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính về đất đai; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý 

và sử dụng đất, hoàn thiện hơn về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất 

đai, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin 
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tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Kế thừa và tiếp tục hoàn 

thiện quy định về giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai./. 

(Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). 

IV- Một số biện pháp phòng ngừa bệnh sởi, bệnh dại 

1- Bệnh sởi và cách phòng, chống 

- Bệnh Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Sởi gây nên. Bệnh thường 

gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây 

dịch và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. 

- Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp do trẻ lành hít phải dịch tiết mũi họng 

bắn ra, khuếch tán trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi 

họng của trẻ bệnh. 

- Những biểu hiện chính của bệnh: Biểu hiện chính là sốt, phát ban. Trẻ 

thường sốt cao, khi sốt giảm sẽ xuất hiện ban dạng sẩn ( gồ lên mặt da ) ở sau tai, 

sau đó lan ra mặt, lan dần xuống ngực bụng và toàn thân. Sau 7-10 ngày, ban biến 

mất theo thứ tự đã nổi trên da và để lại những vết thâm thường gọi là " vằn da hổ". 

Một số biểu hiện kèm theo: chảy nước mũi, ho, đỏ mắt, tiêu chảy... 

- Biến chứng của bệnh: Viêm tai giữa cấp; Viêm phổi nặng, có thể dẫn đến 

tử vong; Viêm não; Tiêu chảy và ói mửa; Mờ hoặc loét giác mạc, có thể mù lòa; 

Suy dinh dưỡng nặng. 

 - Xử trí khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc Sởi:  

+ Cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành 

+ Đưa trẻ tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời 

+ Cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, tăng cường thức ăn giàu 

vitamin nhất là vitamin A để bảo vệ đôi mắt của trẻ 

+ Cho trẻ uống nhiều nước ( dung dịch Oresol, nước ép quả tươi, nước 

lọc...), đặc biệt khi trẻ sốt cao, tiêu chảy 

+ Vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể cho trẻ; tăng cường dinh dưỡng cho 

trẻ để hạn chế các biến chứng của sởi. Không nên kiêng tắm, kiêng gió vì sẽ làm 

cho bệnh trầm trọng hơn. 

- Các biện pháp phòng bệnh Sởi: 

+ Tiêm vắc xin sởi là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Để đạt hiệu quả 

phòng bệnh cao, trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi. 

Mũi 1: tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi 

Mũi 2: tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi 

+ Không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân mắc sởi hoặc nghi mắc sởi 

+ Thường xuyên rửa tay và vệ sinh thân thể cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng 

trước và sau khi chăm sóc trẻ 

+ Vệ sinh nhà cửa, giữ nhà cửa thông thoáng, tránh gió lùa khi trời lạnh. 

2- Các biện pháp phòng ngừa bệnh dại 
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người 

chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh dại. Cho đến nay, bệnh dại chưa có 

thuốc điều trị đặc hiệu, người bị mắc bệnh dại gần như tử vong 100%. Theo thống 

kê trong vòng 05 năm qua, trên cả nước đã có 410 người chết vì bệnh dại và trên 

2,7 triệu người phải điều trị dự phòng bệnh dại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe 

cộng đồng và thiệt hại lớn về kinh tế. 



18 

Bệnh dại nguy hiểm, nhưng có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vắc xin 

và huyết thanh kháng dại. Để chủ động phòng, chống bệnh dại, Cục Y tế dự phòng 

- Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: 

1. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo 

khuyến cáo của ngành thú y. 

2. Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Diệt ngay 

chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch. 

3. Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Người bị chó, mèo cắn phải đi 

tiêm vắc xin phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ;  

4. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần: 

- Rửa ngay vết thương với xà phòng và nước sạch dưới vòi chảy liên tục 

trong thời gian khoảng 10-15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn IOD 

hoặc các chất sát khuẩn khác để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn. 

- Không chà sát, không nặn máu để tránh tổn thương rộng hơn. Đây là 

phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Sau đó cần đưa ngay 

người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị càng sớm càng 

tốt. 

- Khi xử lý vết thương do bị động vật cắn người dân cần chú ý: Không băng 

kín, không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu 

kín ngay vết thương; Không chữa bệnh dại bằng Đông y hay thuốc Nam. 

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. 

Việc khám và điều trị dự phòng dại bằng tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại 

phải được thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi bị cắn. Tuyệt đối 

không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại. Chỉ có 

tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. 

Trong vòng 6 tháng sau tiêm vắc xin, người dân không sử dụng bất kỳ các 

loại đồ uống có cồn như rượu, bia ... đặc biệt có một số thuốc gây ảnh hưởng đến 

quá trình hình thành kháng thể kháng vi rút dại của cơ thể, do đó trong thời gian 

này khi đi khám chữa bệnh cần báo cho bác sỹ biết việc mình đang tiêm phòng 

dại./. 
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